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Phụ luc b: Thuyết minh sự thay đổi so với mẫu biểu Thông tư 35, Thông tư 11 và các văn bản liên quan
I. Các mẫu biểu tại Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35, Thông tư 11 
	STT
	Mẫu biểu tại Dự thảo
	Mẫu biểu tại TT35, TT11 và các VB liên quan
	Một số nội dung thay đổi so với TT35, TT11 và các văn bản yêu cầu về báo cáo thống kê liên quan
	Ghi chú

	1
	A1.001-DBTK
	001-DBTK
	· Sửa tên một số ngành kinh tế nhằm phù hợp với quy định Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg), cụ thể:
+ Bỏ ngành “thông tin truyền thông” thay bằng ngành “Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung” và “Hoạt động viễn thông, lập trình, máy tính, tư vấn, cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác” 
+ Sửa tên ngành “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác” thành “Bán buôn, bàn lẻ”
+ Sửa tên ngành “Nghệ thuật, vui chơi và giải trí” thành “Nghệ thuật, thể thao và giải trí”
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập biểu
	

	2
	A1.002-DBTK
	002-DBTK

	· Sửa mẫu biểu theo hướng tách phần dư nợ tín dụng (i) phục vụ sản xuất, kinh doanh; (ii) phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng.
· Bổ sung thêm chỉ tiêu “Nợ xấu”
· Sửa tên ngành kinh tế như Biểu A1.001-DBTK
· Yêu cầu báo cáo chi tiết đối với dư nợ tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của các nhân, hộ gia đình và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dung
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	3
	A1.003-DBTK
	003-DBTK
	· Sửa tên báo cáo
· Sửa toàn bộ chỉ tiêu mẫu biểu (nhằm phù hợp với quy định theo loại hình kinh tế được quy định tại Thông tư 07/2025/TT-BKHĐT) 
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng đẫn lập báo cáo

	

	4
	A1.004-DBTK
	005-DBTK
	· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa nội dung hướng dẫn về doanh số cấp tín dụng cho phù hợp với khái niệm về dư nợ tín dụng
	Giữ nguyên mẫu biểu báo cáo

	5
	A1.005-TD
	006-DBTK
	· Sửa tên biểu
· Bỏ yêu cầu báo cáo đối với dư nợ công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
· Bỏ cột Lãi suất
· Bổ sung thêm yêu cầu báo cáo đối với chỉ tiêu “Nợ xấu”
· Sửa đối tượng gửi báo cáo, theo đó NHCSXH không phải thực hiện báo cáo
· Bổ sung yêu cầu đối với báo cáo chi nhánh TCTD 
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	6
	A1.006-TD
	006.1-DBTK
	· Sửa tên biểu
· Bỏ yêu cầu đối với chỉ tiêu Số dư bảo lãnh, L/C xuất/nhập khẩu; Lãi suất thực hiện phương án xuất khẩu;
· Bổ sung yêu cầu báo cáo đối với chỉ tiêu Nợ xấu;
· Sửa đối tượng báo cáo, theo đó NHCSXH, Ngân hàng hợp tác xã không phải thực hiện báo cáo
· Bổ sung yêu cầu đối với báo cáo chi nhánh TCTD 
· Bổ sung yêu cầu báo cáo theo loại hình kinh tế
· Bổ sung yêu cầu báo cáo thêm nhiều loại hàng hoá
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	7
	A1.007-TD
	006.2-TD
	-  Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	8
	A1.008-DBTK
	007-DBTK
	· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn tại cột (4) và (6)
	Giữ nguyên mẫu biểu báo cáo

	9
	A1.009-TD
	009-TD
	· Bỏ chỉ tiêu tín dụng phân theo địa bàn xã;
· Bổ sung chỉ tiêu tín dụng phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp (2.4); 
· Bổ sung chỉ tiêu dư nợ tín dụng phục vụ Dự án, phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo quy định của pháp luật về
nông nghiệp hữu cơ (2.5)
· Bổ sung chỉ tiêu dư nợ tín dụng phục vụ Dự án, phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đáp ứng tiêu chí về kinh tế tuần hoàn (2.6)
· Sửa tên dòng 2.3 mục IV
· Sửa chỉ tiêu nợ quá hạn thành nợ xấu,
· Bỏ các cột lãi suất
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	10
	A1.010-QLGS
	012-TTGS
	· Bổ sung cột “Mã chi nhánh TCTD, Tên chi nhánh TCTD’
· Sửa tên cột “Tổng dư nợ cấp  tín dụng” thành “Tổng mức dư nợ cấp  tín dụng, theo đó bổ sung các cột: Tổng số, Dư nợ nội bảng,” 
· Bỏ cột “Hạn mức”
· Sửa tên cột “Tổng dư nợ cấp  tín dụng so với vốn điều lệ, vốn được cấp” thành “Tổng mức dư nợ cấp  tín dụng so với vốn điều lệ, vốn được cấp”
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	11
	A1.011-TD
	015-CSTT
	- Thay đổi kết cấu báo cáo theo hướng phân chia mục đích sử dụng vốn (bao gồm chủ đầu tư dự án Bất động sản; Nhà đầu tư trung gian để kinh doanh bất động sản; Tổ chức, cá nhân góp vốn/mua cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Tổ chức, cá nhân mua, đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) và tự sử dụng bất động sản (của tổ chức và doanh nghiệp). Biểu 015-CSTT hiện tại phân chia theo loại hình BĐS.
- Bổ sung cột “Nợ xấu”
- Đối tượng báo cáo: Bổ sung QTDND
  - Thay đổi đơn vị nhận báo cáo là Vụ TD 
	

	12
	A1.012-TD
	028N.1-TD
	· Tại cột “Số tiền phê duyệt cho vay” bỏ yêu cầu báo cáo đối với chỉ tiêu “Nợ xấu” 
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	Bổ sung từ Công văn 3941/NHNN-DBTK

	13
	A1.013-CSTT
	
	Bổ sung mới so với TT35
	Bổ sung biểu theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN và 24/2015/TT-NHNN

	14
	A1.014-TD
	019-TD
	  - Sửa định kỳ báo cáo từ “Quý” sang “Năm” 
  - Sửa đối tượng báo cáo: bổ sung đối tượng được loại trừ yêu cầu báo cáo là NHCSXH
  - Sửa hướng dẫn tại cột 4 và 5
	

	15
	A1.015-TD
	022.1-TD
	- Sửa tên các dòng chỉ tiêu I.2.1.1; I.2.1.2; I.2.1.3; I.2.1.4; II.1.1; II.1.2; II.1.3; II.1.4.
- Bổ sung cụ thể tên ngành kinh tế
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu số 022.1-TD theo công văn 7729/NHNN-DBTK

	16
	A1.016-TD
	022.2-TD
	· Bổ sung cột “tổng cộng” tại các cột chỉ tiêu yêu cầu báo cáo
· Sửa tên chỉ tiêu 2. “Phân theo thành phần kinh tế” thành “Phân theo loại hình khách hàng, theo đó sửa các mục chi tiết tại chỉ tiêu 2. 
· Sửa tên một số chỉ tiêu tại mục 3 “Phân theo ngành kinh tế”, theo đó bỏ ngành “thông tin truyền thông” thay bằng “Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung” và “Hoạt động viễn thông, lập trình, máy tính, tư vấn, cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác”; 
· Sửa tên ngành “Nghệ thuật, vui chơi và giải trí” thành “Nghệ thuật, thể thao và giải trí”
· Sửa tên ngành “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác” thành “Bán buôn, bàn lẻ”
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu số 022.2a-TD theo công văn 7571/NHNN-DBTK

	17
	A1.017-QLGS
	023-TTGS
	· Bổ sung thêm cột “Ngày phát sinh hoạt động ủy thác”
· Sửa cụm từ “CCCD” thành “số định danh cá nhân”
· Điều chỉnh định kỳ từ “Quý” thành “6 tháng” và thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
· Bổ sung đơn vị nhận và duyệt báo cáo là NHNN chi nhánh tỉnh, TP
	

	18
	A2.001-QLGS
	025-TTGS
	· Bổ sung nhiều cột và nhiều dòng báo cáo chi tiết, sửa hướng dẫn, thời hạn gửi báo cáo
· Sửa tên một số chỉ tiêu tại mục 1 “Phân theo ngành kinh tế”, theo đó: + Bỏ ngành “thông tin truyền thông” thay bằng “Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung” và “Hoạt động viễn thông, lập trình, máy tính, tư vấn, cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác”
+ Sửa tên ngành “Nghệ thuật, vui chơi và giải trí” thành “Nghệ thuật, thể thao và giải trí”
+ Sửa tên ngành “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác” thành “Bán buôn, bàn lẻ”
· Sửa toàn bộ chỉ tiêu Tại mục II 
· Sửa đối tượng báo cáo, bổ sung thêm đối tượng bị loại trừ là NHCSXH;
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo

	

	19
	A2.002-QLGS
	026-TTGS
	 - Sửa tên biểu
 - Sửa tên nhiều chỉ tiêu  
 - Sửa các chỉ tiêu tại 1.2;1.3; 1.4;1.6; 1.7;1.8;1.9 dòng 2, mục I.
 - Bổ sung chỉ tiêu “Nghiệp vụ thư tín dụng (trừ các trường hợp đã tính tại điểm 1.13 Phần 1 Mục I” thuộc mục II
 - Sửa hướng dẫn liên quan
 - Sửa thời hạn gửi báo cáo
	Đang thực hiện theo CV 7451/NHNN-DBTK

	20
	A2.003-QLGS
	027-TTGS
	· Thay đổi tên báo cáo
· Bổ sung cột chỉ tiêu : Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu/ Tổng nợ
· Bổ sung nhiều dòng chỉ tiêu, bổ sung thêm 2 cột 
· Thay đổi nội dung hướng dẫn lập báo cáo
· Thay đổi thời hạn báo cáo từ 25 sang 15 hàng tháng
	

	21
	A2.004.1-QLGS
	029.1-TTGS
	· Sửa tên cột (3); (16)
· Tại mục IV template, thay đổi công thức tính tổng số do số tỉnh, thành phố ; mã tỉnh thay đổi từ 63 tỉnh còn 34 tỉnh,
· Sửa hướng dẫn lập mẫu biểu báo cáo: 
	Đang thực hiện theo mẫu biểu A2.004.1-TTGS tại CV 8721/NHNN-DBTK (sửa cv 7451)

	22
	A2.004.2-QLGS
	029.2-TTGS
	· Sửa tên cột (3)
· Tại mục IV template, thay đổi công thức tính tổng số do số tỉnh, thành phố ; mã tỉnh thay đổi từ 63 tỉnh còn 34 tỉnh,
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo, bổ sung hướng dẫn “ Thông tin về xử lý nợ xấu tại biểu này không bao gồm trường hợp chuyển nhóm nợ xấu về nhóm 1, 2” và một số dẫn chiếu liên quan.

	Đang thực hiện theo mẫu biểu A2.004.2-TTGS tại CV 8721/NHNN-DBTK (sửa cv 7451)

	23
	
A2.005-QLGS
	
030.1-TTGS+030.2-TTGS
	Gộp biểu (030.1 và 030.2)
- Bổ sung yêu cầu báo cáo nợ xấu và tình hình xử lý nợ xấu của NH HTX phân theo mã tỉnh, thành phố
- Bổ sung thêm đơn vị nhận, kiểm duyệt báo cáo: NHNN Khu vực
	

	24
	A2.006-QLGS
	033-TTGS
	Sửa hướng dẫn nội dung lập báo cáo
· Bổ sung một số dẫn chiếu mới phù hợp
· Bổ sung chi tiết đối với hướng dẫn tại dòng chỉ tiêu 8
	Đang thực hiện theo mẫu biểu A2.007-TTGS Theo CV 7451 /NHNN-DBTK

	25
	A3.002.1-QLGS
	037.1- TTGS
	·   Bổ sung một số cột “thời hạn, Kỳ thanh toán trái tức, Số dư lãi trái phiếu chưa thu hồi được”
·  Bỏ cột “Bảo lãnh”
· Sửa đối tượng áp dụng báo cáo: Bổ sung đối tượng không phải báo cáo là NH Hợp tác xã
· Bổ sung yêu cầu báo cáo chi nhánh TCTD
· Bổ sung thêm đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	26
	A3.002.2-QLGS
	037.2-TTGS
	·   Thay đổi tên một số cột chỉ tiêu báo cáo
· Sửa đối tượng áp dụng báo cáo: Bổ sung đối tượng không phải báo cáo là NH Hợp tác xã
· Bổ sung yêu cầu báo cáo chi nhánh TCTD
· Bổ sung thêm đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	27
	B.001-DBTK
	041-DBTK
	· Sửa hướng dẫn lập báo cáo để làm rõ phạm vi thống kê không gồm các tổ chức tín dụng khác, tổ chức không phải tổ chức tín dụng, CP)
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
	

	28
	B.002-DBTK
	042-DBTK
	· Sửa hướng dẫn lập báo cáo để làm rõ phạm vi thống kê các khoản huy động vốn của khách hàng đối với Người cư trú của Việt Nam là không bao gồm các tổ chức tín dụng 
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
	

	29
	B.003- DBTK
	
	Bổ sung mới 
	Đang thực hiện theo mẫu biểu B.003-DBTK tại CV 2401/NHNN-DBTKOD

	30
	C.001-CSTT
	046-CSTT, 047-CSTT
	· Gộp 2 biểu 046; 047 thành 1 biểu 
· Sửa một số dòng chỉ tiêu về Lãi suất cho vay tại Mục  III.
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo.
	Đang thực hiện theo công văn 4206/NHNN-DBTK

	31
	C.002-CSTT
	048-CSTT
049-CSTT
	· Gộp 2 biểu 048; 049 thành 1 biểu
· Bổ sung nhiều chỉ tiêu báo cáo
·  Thay đổi đối tượng áp dụng báo cáo thành “Tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất”
· Sửa thời hạn báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập biểu 
	

	32
	C.003-CSTT
	179-CSTT
	- Bỏ cột “Tên khách hàng”, “Mã số thuế”, “Sàn giao dịch nước ngoài”.
- Bổ sung yêu cầu thông tin về “khối lượng giao dịch còn hiệu lực cuối kỳ báo cáo; Giá trị hợp đồng còn hiệu lực cuối kỳ báo cáo; Lợi nhuận trong kỳ báo cáo”
- Sửa đối tượng áp dụng báo cáo thành “Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được NHNN cấp phép hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa”
- Sửa thời hạn báo cáo
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo.
	

	33
	C.004- CSTT
	180-CSTT
	- Bỏ cột “Tên Khách hàng”, “Mã số thuế”.
- Bổ sung một số chỉ tiêu báo cáo “Tổng giá trị hợp đồng bán phát sinh trong kỳ; Tổng giá trị hợp đồng bán còn hiệu lực cuối kỳ; Lợi nhuận trong kỳ báo cáo” 
- Bỏ Mục C1 và C2 do đã gộp thông tin về giao dịch đối ứng vào Phần A và B
- Sửa đối tượng áp dụng báo cáo thành Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được NHNN cấp phép hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo.
	

	34
	C.005-CSTT
	
	Bổ sung mới 
	

	35
	D1.001-TT
	050-TT
	· Sửa tên chỉ tiêu 2 thành “Giao dịch thanh toán qua hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính” 
· Bổ sung chỉ tiêu 5 “Thanh toán khác qua TCTD khác”
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	36
	D1.002-TT
	051-TT
	Sửa hướng dẫn lập biểu đối với các cột báo cáo
	

	37
	D1.003-TT
	052-TT
	· Đối với giao dịch đến, bổ sung yêu cầu đối với nhóm khách hàng “cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đối tượng khác
· Đối với giao dịch đi, bổ sung thêm nhóm “Đối tượng khác: để đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo với các đối tượng không phân loại được vào 03 nhóm còn lại..
· Sửa hướng dẫn lập biểu
	

	38
	D1.004-TT
	053-TT
	- Bổ sung mới 
- Yêu cầu báo cáo giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt liên ngân hàng phân theo phương tiện thanh toán (séc, thẻ, lệnh thu, nhờ thu, khác) và theo chứng từ xử lý (chứng từ điện tử, chứng từ giấy); phân theo giao dịch nội địa, giao dịch quốc tế 

	

	39
	D1.005-TT
	
	- Bổ sung mới
-Yêu cầu báo cáo giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong nội bộ tổ chức tín dụng phân theo phương tiện thanh toán (séc, thẻ, lệnh thu, nhờ thu, khác) và theo chứng từ xử lý (chứng từ điện tử, chứng từ giấy); phân theo giao dịch nội địa, giao dịch quốc tế
	

	40
	D1.006-TT
	172-TT
	Sửa hướng dẫn lập báo cáo liên quan đến các cột (2,3,5,6,7,8) và nội dung ghi chú nhằm làm rõ nội dung yêu cầu báo cáo 
	Đang thực hiện theo biểu D1.019-TT tại CV 7451/NHNN-DBTK

	41
	D1.007-TT
	054-TT
	- Bổ sung chỉ tiêu 1.3.1 và 1.3.2
- Sửa tên dòng chỉ tiêu 4
- Sửa hướng dẫn liên quan

	

	42
	D1.008-TT
	055-TT
	- Sửa tên báo cáo
- Sửa đối tượng báo cáo thành “Các tổ chức tín dụng có trang bị ATM/thiết bị chấp nhận thẻ”.
- Bỏ các chỉ tiêu chi tiết. 
- Sửa chỉ tiêu thành 2 thành “Giao dịch tại thiết bị chấp nhận thẻ”
- Sửa hướng dẫn liên quan
	

	43
	D1.009-DBTK
	056-DBTK
	
	Giữ nguyên

	44
	D1.010-TT
	057-TT
	- Sửa tên báo cáo
- Bổ sung nhiều chỉ tiêu báo cáo 
- Báo cáo chi tiết theo từng tài khoản
- Sửa hướng dẫn báo cáo
	

	45
	D1.011-TT
	

058-TT
	·  - Sửa tên chỉ tiêu 3 thành “Tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng khác” 
·  - Bỏ chỉ tiêu tài khoản thẻ ghi nợ của cá nhân, Tài khoản phát hành thẻ trẻ trước.
· - Bổ sung yêu cầu báo cáo chi tiết theo  “Số lượng tài khoản đang hoạt động và Số lượng tài khoản mở mới trong kỳ báo cáo”
· - Bỏ cột “số dư nợ “
· - Sửa hướng dẫn lập báo cáo

	

	46
	D1.012-TT
	059-TT
	· Tại các cột: “Số lượng thẻ đang lưu hành, Số lượng thẻ phát hành trong kỳ báo cáo, Số lượng thẻ đang lưu hành có hoạt động” bổ sung yêu cầu báo cáo đối với “Số lượng thẻ đang lưu hành phát hành bằng phương tiện điện tử”
· Tại mục 2, bổ sung chỉ tiêu “Thẻ thương hiệu khác” tại các loại thẻ quốc tế tương ứng
· Sửa hương dẫn lập báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu 02-TT tại công văn 2970/NHNN-DBTK

	47
	D1.013-TT
	


	Bổ sung mới so với TT35, TT11
- Sửa mẫu biểu theo hướng tinh gọn báo cáo
- Sửa định kỳ báo cáo từ “6 tháng, Năm” thành “Năm”
- Sửa hướng dẫn mẫu biểu báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu 03-TT, 04-TT tại công văn 2970/NHNN-DBTK

	48
	D1.014-TT
	



061-TT
	· Sửa tên biểu
· Cột “Số lượng máy ATM” yêu cầu chi tiết báo cáo thêm chỉ tiêu “Số lượng máy có tính năng nạp/nộp tiền mặt tự động”
· Bổ sung thêm chỉ tiêu thống kê về đơn vị chấp nhận thanh toán (5, 6, 7), và cột (8)
· Sửa đối tượng báo cáo thành “Các tổ chức tín dụng có trang bị ATM/thiết bị chấp nhận thanh toán.”
·  Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	49
	D1.015-TT
	
062-TT
	   - Bỏ cột “Quận, huyện”
   - Bổ sung cột “Tính năng nạp/nộp tiền mặt tự động”
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	50
	D1.016-TT
	063-TT
	   - Bỏ cột “Quận, huyện”
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	51
	D1.017-TT
	
	Bổ sung mẫu biểu mới
	Đang thực hiện theo công văn 7597/NHNN-TT ngày 8/10/2018

	52
	D1.018-TT
	
	· Bổ sung mới so với TT35
· Bổ sung cụm từ “thanh toán” tại các cột chỉ tiêu yêu cầu báo cáo 
· Sửa tên chỉ tiêu dòng 4 thành “Thẻ quốc tế thương hiệu khác”.
· Sửa tên đối tượng báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập mẫu biểu báo cáo
	Đang thực hiện theo biêu 06-TT tại công văn 2970/NHNN-DBTK

	53
	D2.001-PHKQ
	

065-PHKQ
	· Kết cấu biểu phần I, II thay đổi do thay đổi mục Tiền Polymer và Tiền cotton.
· Bổ sung mục báo cáo III. Tiền đình chỉ lưu hành, 
· Bỏ mệnh giá “100.000 VND, 50.000 VNĐ, 20.000 VNĐ, 10.000 VNĐ) tại mục “Tiền cotton”
· Sửa cụm từ “Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông” thành “Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông”
Hướng dẫn lập biểu sửa đổi cho phù hợp
	

	54
	D2.002-PHKQ
	
066-PHKQ
	· Sửa tên cột (5) thành “Nộp về NHNN”
· Mục II, bỏ yêu cầu các loại tiền 500 VNĐ, 200 VNĐ, 100 VNĐ
· Mục III, bỏ yêu cầu các loại tiền 500 VNĐ, 200 VNĐ
·  Sửa hướng dẫn cột (5)
	

	55
	E1.001-QLNH
	
067-QLNH
	Sửa hướng dẫn lập báo cáo theo hướng chi tiết giúp TCTD dễ dàng thực hiện
	Đang thực hiện theo biêu E1.001-QLNH tại công văn 2401/NHNN-DBTKOD

	56
	E1.002-QLNH
	068-QLNH
	Sửa hướng dẫn lập báo cáo theo hướng chi tiết giúp TCTD dễ dàng thực hiện
	Đang thực hiện theo biêu E1.002-QLNH tại công văn 2401/NHNN-DBTKOD

	57
	E1.003-QLNH
	070-QLNH
	
	Đang thực hiện theo biêu E1.004-QLNH tại công văn 2401/NHNN-DBTKOD

	58
	E1.004-QLNH
	071-QLNH
	
	Đang thực hiện theo biêu E1.005-QLNH tại công văn 2401/NHNN-DBTKOD

	59
	E2.001-QLNH
	073-QLNH
	Giữ nguyên
	

	60
	E2.002-QLNH
	074-QLNH
	- Giữ nguyên mẫu biểu 
- Bổ sung hướng dẫn đối với cột (6) 
	

	61
	E2.003-QLNH
	075-QLNH
	- Bỏ dòng chỉ tiêu (7)
- Sửa hướng dẫn cột (3)
	

	62
	E2.004-QLNH
	076-QLNH
	Giữ nguyên
	

	63
	E2.005-CSTT
	077-CSTT, 078-CSTT
	Ghép 077-CSTT, 078-CSTT:
- Chỉnh sửa đơn vị tính theo hướng quy USD và giảm liệt kê 07 đồng tiền (CHF, AUD, CAD, HKD, SGD, THB, KRW).
- Bổ sung thêm cột “Tổng doanh số mua”, “tổng doanh số bán”, “Mua bán ròng”.
- Sửa nội dung hướng dẫn lập báo cáo
	

	64
	E2.006-QLNH
	079-QLNH
	Giữ nguyên
	

	65
	E2.007-CSTT
	080-CSTT
	- Sửa tên báo cáo
- Bổ sung thêm nội dung “Ghi chú
	

	66
	E3.001-CSTT
	083-CSTT
	· Giảm yêu cầu liệt kê 07 đồng tiền (CHF, AUD, CAD, HKD, SGD, THB, KRW).
- Sửa nội dung hướng dẫn lập báo cáo
	



	67
	E3.002-CSTT
	
	Bổ sung mới so với TT35,TT11
	Hiện đang thực hiện theo  E3.002-CSTT tại Cv 2401/NHNN-DBTKOD

	68
	E3.003-CSTT
	
	Bổ sung mới so với TT35,TT11
	Hiện đang thực hiện theo E3.003-CSTT tại Cv 2401/NHNN-DBTKOD

	69
	E4.001-QLNH
	084-QLNH
	· Sửa tên báo cáo
· Gộp biểu “Báo cáo doanh số kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày” (Biểu 084-QLNH cũ) và “Báo cáo trạng thái vàng hàng ngày” (mẫu biểu bổ sung tại công văn 906/QLNH1), thay đổi mẫu biểu báo cáo
· Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	70
	E5.001-QLNH,
	173-QLNH
	Sửa thời hạn gửi báo cáo từ ngày 12 thành ngày 08 hàng tháng
	

	71
	E5.002-QLNH
	174-QLNH,
	Sửa thời hạn gửi báo cáo từ ngày 12 thành ngày 08 hàng tháng
	

	72
	E5.003-QLNH
	175-QLNH
	- Thay đổi mẫu biểu báo cáo theo hướng giảm yêu cầu các chỉ tiêu báo cáo
- Sửa kỳ báo cáo từ “Quý “ thành “Tháng”
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	73
	E5.004-QLNH
	176-QLNH
	- Yêu cầu báo cáo chi tiết “Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài” theo “Chính TCTD báo cáo” và “Nhà đầu tư (không bao gồm TCTD báo cáo)”.
- Bổ sung thêm các cột báo cáo liên quan đến vốn, lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư chuyển về Việt Nam
- Sửa thời hạn gửi báo cáo từ ngày 12 thành ngày 08 hàng tháng
	

	74
	E5.005-QLNH
	177-QLNH
	· Tách chi tiết nội dung thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài 
· Sửa tên dòng chỉ tiêu 2.4; 2.5   
· Sửa lại hướng dẫn lập báo cáo 
	

	75
	E5.006-QLNH
	
	- Bổ sung mới so với TT35, TT11
· Sửa tên Mục I và các dòng chỉ tiêu 1.1, 1.2
· Bổ sung chỉ tiêu 2.1, 2.2, 5, 6, 7,8  tại Mục I
· Sửa Mục II (chỉ tiêu 1, 2, 4)
· Bổ sung chỉ tiêu 3.1, 3.2, 5, 6 tại Mục II
· Sửa đối tượng báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu số 008N-QLNH tại CV 3941/NHNN-DBTK

	76
	E5.007-QLNH
	
	· Sửa định kỳ báo cáo từ “Tháng” thành “2 kỳ/tháng”
· Sửa tên Mục 1, 1.3, 1.4 và 2
· Bổ sung các dòng chỉ tiêu từ 1.2.1 đến 1.2.6 và từ 2.1.1 đến 2.1.6
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	Đang thực hiện theo biểu số 009N-QLNH tại CV 3941/NHNN-DBTK

	77
	F.001-SGD;
	085-SGD;

	Giữ nguyên 
	

	78
	F.002-SGD
	086-SGD
	Giữ nguyên
	

	79
	F.003-SGD
	087-SGD
	- Giữ nguyên mẫu biểu
- Sửa hướng dẫn cột (7) và cột (11)
	

	80
	F.004-SGD
	088-SGD
	- Giữ nguyên mẫu biểu 
- Sửa hướng dẫn cột (7)
	

	81
	F.005-CSTT
	094-CSTT
	Giữ nguyên
	

	82
	G1.001-QLGS
	097-TTGS
	- Bổ sung yêu cầu Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần so với vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD
- Thay đổi template, giảm số cột báo cáo từ 30 cột còn 21 cột
  - Thêm cột Dự phòng tổn thất khoản đầu tư đã trích

    - Bổ sung thêm đối tượng báo cáo là công ty tài chính chuyên ngành
   - Bổ sung thêm đơn vị nhận báo cáo: NHNN Khu vực.
   - Thay đổi hướng dẫn lập báo cáo

	

	83
	G1.002-QLGS
	100-TTGS
	· Bổ sung thêm cột “Tên tổ chức, cá nhân được cổ đông và người có liên quan ủy thác mua cổ phần tại TCTD báo cáo”. “Phát hành thẻ tín dụng”
· Gộp cột 5 và 6 , đồng thời bổ sung Căn cước công dân (CCCD)
· - Sửa hướng dẫn lập báo cáo 
	

	84
	G1.003-QLGS
	101-TTGS
	· Sửa tên báo cáo
· Thay đổi template (Bỏ 1 cột)
· Ghép cột 4-5, bổ sung CCCD
· Bổ sung cột “Tên của tổ chức, cá nhân được cổ đông (*) và người có liên quan của cổ đông (*) ủy thác mua cổ phần tại TCTD báo cáo”; “Chức vụ Tại TCTD báo”; “phát hành thẻ tín dụng”
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	85
	G1.004-QLGS
	102-TTGS;
105-TTGS;
181-TTGS;
	Ghép các biểu 102-TTGS; 105-TTGS;181-TTGS;
· Sửa đổi tên báo cáo
· Sửa đổi template:
+ Bổ sung thêm 2 cột “Tên tổ chức, cá nhân được Lãnh đạo/Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của TCTD và người có liên quan ủy thác mua/ thông qua để sở hữu gián tiếp cổ phần/ đại diện phần vốn góp tại TCTD báo cáo” và cột “Ghi chú” 
+ Sửa quy định đối với các cổ đông là cá nhân “sở hữu từ 0,5% vốn điều lệ” thành “sở hữu từ 1% vốn điều lệ của TCTD”
 + Bổ sung yêu cầu báo cáo đối với cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng báo cáo (riêng cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức nước ngoài báo cáo tất cả nếu có sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng).
· Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	 

	86
	G1.005-QLGS
	103-TTGS
	· Sửa tên báo cáo
· Thay đổi template báo cáo, thêm 3 cột báo cáo (Từ 17 cột lên thành 20 cột). 
· Bổ sung yêu cầu báo cáo chi tiết Sở hữu cổ phần của doanh nghiệp tại TCTD báo cáo thành Sở hữu trực tiếp và Sở hữu gián tiếp. Bổ sung cột yêu cầu đối với chỉ tiêu “Tên tổ chức, cá nhân được cổ đông thông qua để sở hữu gián tiếp cổ phần của TCTD báo cáo”
· Bổ sung cột “Phát hành thẻ tín dụng” 
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	87
	G1.006-QLGS
	104-TTGS;
105-TTGS
	· Ghép Biểu 104-TTGS và 105-TTGS
· Sửa tên mẫu biểu báo cáo
· Sửa Template (do thay đổi tên dòng và cột chỉ tiêu sau khi Ghép Biểu 104-TTGS và 105-TTGS)
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	88
	G1.007-QLGS
	181-TTGS
	· Sửa tên mẫu biểu báo cáo
· Thay đổi Template (do giảm số cột báo cáo từ 15 cột xuống còn 9 cột, bỏ yêu cầu báo cáo đối với dòng chỉ tiêu Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước)
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	89
	G1.008-QLGS
	182-TTGS
	· Cột 2 sửa yêu cầu báo cáo đồng thời “Tên doanh nghiệp nhà nước (DNNN)/ Tên người có liên quan của DNNN”
· Bổ sung cột “mã ngành kinh tế”
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	90
	G1.009-QLGS
	108-TTGS
	· Sửa tên cột (2) thành “Tên tổ chức góp vốn vào Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam” (bỏ yêu cầu báo cáo đối với cá nhân góp vốn)
· Sửa thời hạn gửi báo cáo 
	

	91
	G2.001- QLGS
	109-TTGS
	· Sửa cụm từ “360 ngày” thành “1 năm”
· Bổ sung thêm dòng các dòng “Tỷ lệ dự trữ thanh khoản; Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với VND; Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ”.
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo theo hướng chi tiết
	Đang thực hiện theo biểu 109-TTGS tại CV 2970/NHNN-DBTK

	92
	G2.002- QLGS
	040-TTGS; 115-TTGS; 116-TTGS;
	Ghép biểu 040-TTGS, 115-TTGS; 116-TTGS
· Sửa template báo cáo;
· Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là Ngân hàng Nhà nước Khu vực;
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	93
	G2.003-QLGS
	119.1-TTGS
	Sửa nội dung tại đối tượng áp dụng báo cáo
	

	94
	G2.004-QLGS
	119.2-TTGS
	Sửa nội dung tại đối tượng áp dụng báo cáo
	

	95
	G2.005-QLGS
	120.1-TTGS
	· Sửa tên báo cáo
· Sửa nội dung tại đối tượng áp dụng báo cáo
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
	Đang thực hiện biểu B41.01-TTGS tại Công văn 5782/NHNN-DBTK

	96
	G2.006-QLGS
	120.2-TTGS
	· Sửa nội dung tại đối tượng áp dụng báo cáo
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
	Đang thực hiện biểu B41.02-TTGS tại Công văn 5782/NHNN-DBTK

	97
	G2.007-QLGS
	120.3-TTGS
	· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là Ngân hàng Nhà nước Khu vực
	Đang thực hiện biểu B41.03-TTGS tại Công văn 5782/NHNN-DBTK

	98
	G2.008-QLGS
	
	       Bổ sung biểu mới so TT35, TT11
	Đang thực hiện biểu B41.04-TTGS tại Công văn 5782/NHNN-DBTK

	99
	G2.009-QLGS
	
	Bổ sung biểu mới so TT35, TT11
	Đang thực hiện biểu B41.05-TTGS tại Công văn 5782/NHNN-DBTK

	100
	G2.010- QLGS
	121-TTGS
	· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	101
	G2.011- QLGS
	122-TTGS
	· Sửa đổi một số chỉ tiêu tại mẫu báo cáo;
- Bổ sung CCCD, 
· Bổ sung cột (bổ sung yêu cầu đối với chỉ tiêu về Mã số thuế/CMND/ CCCD/Hộ chiếu  vầ Mối quan hệ của khách hàng và người có liên quan;  Dư nợ đã xử lý rủi ro)
-  Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	102
	G2.012- QLGS
	124-TTGS
	
· Sửa tên cột (3)
· Bổ sung cột Mã số thuế/ Số định danh cá nhân/Hộ chiếu của người có liên quan đến khách hàng
· Bổ sung đơn vị nhận báo cáo: Ngân hàng Nhà nước Khu vực
	

	103
	G2.013-QLGS
	126-TTGS
	· Bổ sung dòng chỉ tiêu “3. Số dư vay, nhận tiền gửi của 20 khách hàng là tổ chức tín dụng khác lớn nhất”
· Bỏ cột (3)
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	104
	G2.014-QLGS
	128.1-TTGS
	· Sửa đổi Template: thay đổi tên một số cột chỉ tiêu, Bổ sung thêm  5 cột báo cáo (Bổ sung thêm cột Mã CIC của khách hàng ; Số ngày quá hạn …)
· Sửa  hướng dẫn lập báo cáo
	

	105
	G2.015-QLGS
	130-TTGS
	· Sửa tên cột (3)
· Bổ sung cột “Mã chi nhánh TCTD; Tên chi nhánh TCTD”
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa  hướng dẫn lập báo cáo
	

	106
	G2.016-QLGS
	131-TTGS
	- Sửa nội dung về đối tượng áp dụng báo cáo 
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
	

	107
	G2.017-QLGS
	132-TTGS
	- Sửa nội dung về đối tượng áp dụng báo cáo 
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
	

	108
	G2.018-QLGS
	133-TTGS
	- Sửa nội dung về đối tượng áp dụng báo cáo 
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
	

	109
	G2.019-QLGS
	134-TTGS
	· Sửa hướng dẫn Tại gạch đầu dòng thứ 2 mục “4. Hướng dẫn lập báo cáo”
· Sửa hướng dẫn tại cột 6 và cột 15
· Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
	

	110
	G2.020-QLGS
	136.1-TTGS, 136.2-TTGS
	· Sửa tên báo cáo
· Thay đổi template (Sửa đổi, bổ sung nhiều cột, báo cáo từ 13 cột thành 31 cột)
· Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	111
	G2.021-QLGS
	137-TTGS
	· Bỏ dòng 4, 5
· Sửa hướng dẫn báo cáo
	

	112
	G2.022-QLGS
	
	Bổ sung mới so TT 35, TT11
	Bổ sung mới

	113
	G3.001-QLGS
	144-TTGS
	· Sửa tên cột (8) “số CMND” thành “số định danh cá nhân”
· Sửa định kỳ báo cáo từ “Quý” sang “6 tháng”, Sửa thời hạn gửi báo cáo.
· Sửa hướng dẫn tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất của nội dung hướng dẫn lập báo cáo
	

	114
	G3.002-QLGS
	146-TTGS
	· Bổ sung cột chỉ tiêu “Mã chi nhánh, công ty con, công ty liên kết” - - - Sửa định kỳ từ “Quý” thành “6 tháng”, Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	115
	G3.003-QLGS
	148-TTGS
	- Bổ sung cột “Mã công ty con, công ty liên kết”
- Sửa đối tượng báo cáo, theo đó Công ty tài chính tổng hợp không phải báo cáo biểu này
- Sửa thời hạn gửi báo cáo
- Sửa hướng dẫn lập báo cáo

	

	116
	H.001-QLGS
	160-TTGS
	· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa hướng dẫn lập báo cáo
	

	117
	H.002-QLGS
	162-TTGS
	- Sửa tên báo cáo 
- Bổ sung nhiều dòng chỉ tiêu báo cáo. Thay đổi vị trí đối với một số các chỉ tiêu
- Sửa các dòng chỉ tiêu về loại hình kinh tế (điểm 2 mục III Phần B)
- Sửa đổi tượng áp dụng báo cáo
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
- Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	118
	H.003-QLGS
	165-TTGS
	- Sửa tên chỉ tiêu IV.12 và XIV
- Sửa đổi tượng áp dụng báo cáo
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
- Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	119
	H.004-QLGS
	168-TTGS
	- Sửa tên dòng chỉ tiêu 13 và 17 
- Sửa đổi tượng áp dụng báo cáo
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
- Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	120
	H.005-QLGS
	170-TTGS
	- Bỏ định kỳ quý
- Sửa đối tượng áp dụng 
- Bổ sung đơn vị nhận báo cáo là NHNN Khu vực
	

	121
	I.001-QLGS
	183-TTGS
	· Sửa đối tượng báo cáo
· Sửa thời hạn gửi báo cáo
· Sửa đổi hướng dẫn lập báo cáo
	

	122
	I.002- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	Đang thực hiện theo CV 1023/TTGSNH4 

	123
	I.003- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	Đang thực hiện theo CV 110/TTGSNH4 

	124
	I.004- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	Đang thực hiện theo CV 4603/TTGSNH4 

	125
	I.005- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	

	126
	I.006- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	Theo quy định Thông tư 32/2024/TT-NHNN

	127
	I.007- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	

	128
	I.008- QLGS
	
	Bổ sung mới so với TT35, TT11
	



II. Các mẫu biểu hủy bỏ tại Thông tư 35, Thông tư 11

	STT
	Mẫu biểu
	Ghi chú

	1
	014-CSTT
	Bỏ do đã ghép nội dung vào biểu A1.002-DBTK và khai thác nội dung từ biểu I.001-CQGS

	2
	024-DBTK, 043-CSTT, 093-CSTT
	Dừng theo công văn 4639/NHNN-DBTK ngày 28/6/2021

	3
	069-QLNH
	Dừng theo công văn 6202/NHINN-DBTK ngày 07/8/2023).

	4
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